




TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

I TỦ ĐIỆN MSB - ĐƠN NGUYÊN 1
1 Tủ điện LV1A Tủ             1 20/9/26  Đơn nguyên 1 
2 Tủ điện LV2A Tủ             1 20/9/26  Đơn nguyên 1 
3 Tủ điện LV3A Tủ             1 20/9/26  Đơn nguyên 1 
4 Tủ điện LV4A Tủ             1 20/9/26  Đơn nguyên 1 
5 Tủ điện LV5A+Tủ điện LV6A Tủ             1 20/9/26  Đơn nguyên 1 
6 Tủ điện LV7A Tủ             1 20/9/26  Đơn nguyên 1 
II TỦ ĐIỆN MSB - ĐƠN NGUYÊN 2
7 Tủ điện LV1B Tủ             1 20/9/26  Đơn nguyên 2 
8 Tủ điện LV2B Tủ             1 20/9/26  Đơn nguyên 2 
9 Tủ điện LV3B Tủ             1 20/9/26  Đơn nguyên 2 
10 Tủ điện LV4B Tủ             1 20/9/26  Đơn nguyên 2 
11 Tủ điện LV5B Tủ             1 20/9/26  Đơn nguyên 2 
12 Tủ điện MSD-MF Tủ             1 20/9/26  Đơn nguyên 2 
III TỦ ĐIỆN DB - ĐƠN NGUYÊN 1&2
13 Tủ điện tầng 2~15 TĐ-(T2A~T15A); TĐ-(T2B~T15B) Tủ           28 1/10/26  Đơn nguyên 1&2 

14 Tủ điện tầng 16~19 TĐ-(T16A~T19A); TĐ-(T16B~T19B) Tủ             8 1/10/26  Đơn nguyên 1&2 

15 Tủ điện tầng 20 TĐ-T20A; TĐ-T20B Tủ             2 1/10/26  Đơn nguyên 1&2 
16 Tủ điện dịch vụ tầng 1 ĐN 1 - TĐ-DVT1A Tủ             1 1/10/26  Đơn nguyên 1 
17 Tủ điện dịch vụ tầng 1 ĐN 2 - TĐ-DVT1B Tủ             1 1/10/26  Đơn nguyên 2 
18 Tủ điện hành lang tổng TĐ-HLT Tủ             1 1/10/26  Đơn nguyên 1 
19 Tủ điện hành lang TĐ-HL1A; TĐ-HL1B Tủ             2 1/10/26  Đơn nguyên 1&2 
20 Tủ điện hành lang TĐ-HL2A; TĐ-HL2B Tủ             2 1/10/26  Đơn nguyên 1&2 
21 Tủ điện hành lang TĐ-HL3A; TĐ-HL3B Tủ             2 1/10/26  Đơn nguyên 1&2 
22 Tủ điện hầm 1 TĐ-B1A; TĐ-B1B Tủ             2 20/9/26  Đơn nguyên 1&2 
23 Tủ điện tầng tum ĐN 1 - TĐ-TUM1 Tủ             1 1/10/26  Đơn nguyên 1 
24 Tủ điện hầm 2 TĐ-B2A; TĐ-B2B Tủ             2 20/9/26  Đơn nguyên 1&2 
25 Tủ điện phòng trực PCCC TĐ-PT Tủ             1 1/10/26  Đơn nguyên 1 
26 Tủ điện tầng tum ĐN 2 - TĐ-TUM2 Tủ             1 1/10/26  Đơn nguyên 2 

27 Tủ điện thang máy chữa cháy TĐ-TMCC1; TĐ-TMCC2 Tủ             2 20/9/26  Đơn nguyên 1&2 

28 Tủ điện thông tin liên lạc TĐ-TTLL Tủ             1 1/10/26  Đơn nguyên 1 
29 Tủ điện thang máy TĐ-TM1.1; TĐ-TM2.1 Tủ             2 20/9/26  Đơn nguyên 1&2 
30 Tủ điện thang máy TĐ-TM1.2; TĐ-TM2.2 Tủ             2 20/9/26  Đơn nguyên 1&2 
31 Tủ điện thang máy rác TĐ-TMR.1; TĐ-TMR.2 Tủ             2 20/9/26  Đơn nguyên 1&2 
32 Tủ điện phòng KT thang máy - P.KTTM Tủ             2 1/10/26  Đơn nguyên 1&2 

33 Tủ điện bơm tăng áp ĐN1, ĐN2 (TĐ-BTA1, TĐ-BTA2) Tủ             2 20/9/26  Đơn nguyên 1&2 

Chào giá Lô tủ điện LV, tủ điện DB, tủ điện PCCC
Công trình tòa chung cư cao tầng TT-03 - Dự án Khu đô thị Yên Bình,
Địa điểm: Phường Vạn Xuân - tỉnh Thái Nguyên
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

34 Tủ điện bơm rò rỉ tầng hầm 1,2 (TĐ.BRR 1,2,3,4) Tủ             4 20/9/26  Đơn nguyên 1&2 
35 Tủ điện bơm hố pít thang máy (TĐ.BHP1, 2) Tủ             2 20/9/26  Đơn nguyên 1&2 
36 Tủ điện chiếu sáng ngoài nhà TĐ-CSN Tủ             1 1/10/26  Đơn nguyên 1 
37 Tủ điện bơm nước sinh hoạt TĐ-BSH Tủ             1 20/9/26  Đơn nguyên 1 
38 Tủ điện bơm chữa cháy TĐ.BCCH1 Tủ             1 30/9/26  Đơn nguyên 1 
39 Tủ điện bơm chữa cháy TĐ.BCCH2 Tủ             1 30/9/26  Đơn nguyên 1 
40 Tủ điện TĐ-TG-Z1.B2 Tủ             1 30/9/26  Đơn nguyên 1 
41 Tủ điện TĐ-TG-Z2.B2 Tủ             1 30/9/26  Đơn nguyên 2 
42 Tủ điện TĐ-TG-Z1.B1 Tủ             1 30/9/26  Đơn nguyên 1 
43 Tủ điện TĐ-TG-Z2.B1 Tủ             1 30/9/26  Đơn nguyên 2 
44 Tủ điện TĐ-TAHK-Z1.B2 Tủ             1 30/9/26  Đơn nguyên 1 
45 Tủ điện TĐ-TAHK-Z2.B2 Tủ             1 30/9/26  Đơn nguyên 2 
46 Tủ điện TĐ-TAHK-Z1.B1 Tủ             1 30/9/26  Đơn nguyên 1 
47 Tủ điện TĐ-TAHK-Z2.B1 Tủ             1 30/9/26  Đơn nguyên 2 
48 Tủ điện TĐ-TAHK-TUM ĐN1 Tủ             1 30/9/26  Đơn nguyên 1 
49 Tủ điện TĐ-TAHK-TUM ĐN2 Tủ             1 30/9/26  Đơn nguyên 2 
50 Vận chuyển Lô             1  Đơn nguyên 1&2 
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

I TỦ ĐIỆN MSB - ĐƠN NGUYÊN 1
1 Tủ điện LV1A Tủ             1 20/9/26  Đơn nguyên 1 

Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR900xS1000mm, tôn 2.0mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
ACB 4P 3200A 85kA Fixed Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Đèn báo trạng thái On/Off/trip ACB Himel Trung Quốc Lô             1 
Biến dòng hạ thế MCT - 3200/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-3200A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 63A 38kA Huyndai Hàn Quốc Cái             3  Thí nghiệm 
Chống sét lan truyền 3P+N Imax 65kA 8/20uS Class 2 Himel Trung Quốc Bộ             1 
Đồng thanh cái chính 3200A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

2 Tủ điện LV2A Tủ             1 20/9/26  Đơn nguyên 1 
Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu ra:
ACB 3P 1250A 65kA Fixed Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Cuộn cắt 220VAC cho ACB Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
Đèn báo trạng thái On/Off/trip ACB Himel Trung Quốc Lô             1 
Biến dòng hạ thế MCT - 1250/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-1250A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
MCCB 3P 250A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Shunt trip cho MCCB HGM100/250 Huyndai Hàn Quốc Cái             1 

Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W Omron Trung Quốc Cái 1           
 Cấp nguồn t/h báo 

cháy 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Đồng thanh cái chính 1250A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 

Chào giá Lô tủ điện LV, tủ điện DB, tủ điện PCCC - Phương án 1: Thiết bị đóng cắt chính hãng Huyndai (xuất xứ Hàn Quốc)
Công trình tòa chung cư cao tầng TT-03 - Dự án Khu đô thị Yên Bình,
Địa điểm: Phường Vạn Xuân - tỉnh Thái Nguyên
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

Đồng kết nối Busway Lô             1 
 Đồng kết nối Busway 1250A + cáp đấu nối + nhân công lắp 
đặt+ hộp chụp (nếu có) 

VN Bộ 1           

3 Tủ điện LV3A Tủ             1 20/9/26  Đơn nguyên 1 
Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu ra:
ACB 3P 1250A 65kA Fixed Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Cuộn cắt 220VAC cho ACB Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
Đèn báo trạng thái On/Off/trip ACB Himel Trung Quốc Lô             1 
Biến dòng hạ thế MCT - 1250/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-1250A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đồng thanh cái chính 1250A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

Đồng kết nối Busway Lô             1 
 Đồng kết nối Busway 1250A + cáp đấu nối + nhân công lắp 
đặt+ hộp chụp (nếu có) 

VN Bộ 1           

4 Tủ điện LV4A Tủ             1 20/9/26  Đơn nguyên 1 
Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần, có ngăn chống 
tổn thất.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Ngăn chống tổn thất:
Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A cho công tơ Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Công tơ điện tử 3P nhiều biểu giá đo đếm gián tiếp loại 
3x1(10)A, 3x(57,7/100~240/415)V, CCX 0.5S

Điện lực cấp Cái             1  Chưa bao gồm 

Đầu vào:

ATS 4P 800A - Back Connection, 3 Positions Vitzro Cái             1 
Bộ điều khiển ATS Smartgen Cái             1 
Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A cho công tơ Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Công tơ điện tử 3P nhiều biểu giá đo đếm gián tiếp loại 
3x1(10)A, 3x(57,7/100~240/415)V, CCX 0.5S

Điện lực cấp Cái             1  Chưa bao gồm 

Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A Mitex VN Cái             6  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-630A Mitex VN Cái             6 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             2 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             2 
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
Đồng thanh cái chính 630A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

5 Tủ điện LV5A+Tủ điện LV6A Tủ             1 20/9/26  Đơn nguyên 1 
Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào LV5A:
MCCB 3P 400A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Shunt trip cho MCCB HGM400/800 Huyndai Hàn Quốc Cái             1 

Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W Omron Trung Quốc Cái 1           
 Cấp nguồn t/h báo 

cháy 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Biến dòng hạ thế MCT - 400/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-400A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra LV5A:
MCCB 3P 100A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
MCCB 3P 40A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
MCCB 3P 32A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
MCCB 3P 25A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             5  Thí nghiệm 
MCCB 2P 40A 25kA Huyndai Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
Đồng thanh cái chính 630A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái 400A mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

Đầu ra LV6A:
MCCB 3P 40A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
MCCB 3P 25A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             3  Thí nghiệm 
MCCB 2P 40A 25kA Huyndai Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
MCCB 2P 25A 25kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Đồng thanh cái chính 630A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (bọc cách điện, sứ đỡ, 
cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

6 Tủ điện LV7A Tủ             1 20/9/26  Đơn nguyên 1 
Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

Đầu vào MCCB 320A:
MCCB 3P 320A36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Shunt trip cho MCCB HGM320/800 Huyndai Hàn Quốc Cái             1 

Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W Omron Trung Quốc Cái 1           
 Cấp nguồn t/h báo 

cháy 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Biến dòng hạ thế MCT - 320/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-320A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra MCCB 320A:
MCCB 3P 125A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
MCCB 3P 100A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
MCCB 3P 63A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             3  Thí nghiệm 
MCCB 3P 32A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
Đồng thanh cái chính 320A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
Đầu vào ATS 2, 3:
MCCB 3P 63A 38kA Huyndai Hàn Quốc Cái             4  Thí nghiệm 
Shunt trip cho MCCB HGM100/250 Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
ATS 3P 50A - Front Connection, 2 positions Vitzro Cái             2  sơ đồ 50A 
Bộ điều khiển ATS Smartgen Cái             2 
Công tơ điện tử 3P nhiều biểu giá đo đếm trực tiếp loại 
3x220/380V; 3x230/400V, 3x5(100)A, CCX 1

Điện lực cấp Cái             3  Chưa bao gồm 

Biến dòng hạ thế MCT - 125/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 60/5A Mitex VN Cái             6  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-125A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Ampe 0-63A Mitex VN Cái             6 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             3 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             3 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra ATS 2:
MCCB 3P 32A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
Đầu ra ATS 3:
MCCB 3P 32A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
Đồng thanh cái chính 125A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 

Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W Omron Trung Quốc Cái 1           
 Cấp nguồn t/h báo 

cháy 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

II TỦ ĐIỆN MSB - ĐƠN NGUYÊN 2
7 Tủ điện LV1B Tủ             1 20/9/26  Đơn nguyên 2 

Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR900xS1000mm, tôn 2.0mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
ACB 4P 3200A 85kA Fixed Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Đèn báo trạng thái On/Off/trip ACB Himel Trung Quốc Lô             1 
Biến dòng hạ thế MCT - 3200/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-3200A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 63A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Chống sét lan truyền 3P+N Imax 65kA 8/20uS Class 2 Himel Trung Quốc Bộ             1 
Đồng thanh cái chính 3200A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

8 Tủ điện LV2B Tủ             1 20/9/26  Đơn nguyên 2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu ra:
ACB 3P 1250A 65kA Fixed Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Cuộn cắt 220VAC cho ACB Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
Đèn báo trạng thái On/Off/trip ACB Himel Trung Quốc Lô             1 
Biến dòng hạ thế MCT - 1250/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-1250A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
MCCB 3P 250A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Shunt trip cho MCCB HGM100/250 Huyndai Hàn Quốc Cái             1 

Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W Omron Trung Quốc Cái 1           
 Cấp nguồn t/h báo 

cháy 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
MCCB 3P 50A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Đồng thanh cái chính 1250A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

Đồng kết nối Busway Lô             1 
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

 Đồng kết nối Busway 1250A + cáp đấu nối + nhân công lắp 
đặt+ hộp chụp (nếu có) 

VN Bộ 1           

9 Tủ điện LV3B Tủ             1 20/9/26  Đơn nguyên 2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu ra:
ACB 3P 1250A 65kA Fixed Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Cuộn cắt 220VAC cho ACB Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
Đèn báo trạng thái On/Off/trip ACB Himel Trung Quốc Lô             1 
Biến dòng hạ thế MCT - 1250/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-1250A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đồng thanh cái chính 1250A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

Đồng kết nối Busway Lô             1 
 Đồng kết nối Busway 1250A + cáp đấu nối + nhân công lắp 
đặt+ hộp chụp (nếu có) 

VN Bộ 1           

10 Tủ điện LV4B Tủ             1 20/9/26  Đơn nguyên 2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần, có ngăn chống 
tổn thất.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Ngăn chống tổn thất:
Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A cho công tơ Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Công tơ điện tử 3P nhiều biểu giá đo đếm gián tiếp loại 
3x1(10)A, 3x(57,7/100~240/415)V, CCX 0.5S

Điện lực cấp Cái             1  Chưa bao gồm 

Đầu vào:
MCCB 4P 630A 65kA Huyndai Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
ATS 4P 630A - Back Connection, 3 Positions Vitzro Cái             1 
Bộ điều khiển ATS Smartgen Cái             1 
Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A cho công tơ Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Công tơ điện tử 3P nhiều biểu giá đo đếm gián tiếp loại 
3x1(10)A, 3x(57,7/100~240/415)V, CCX 0.5S

Điện lực cấp Cái             1  Chưa bao gồm 

Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A Mitex VN Cái             6  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-630A Mitex VN Cái             6 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             2 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             2 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
Đồng thanh cái chính 630A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 

PA1-Huyndai Page 6



TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

11 Tủ điện LV5B Tủ             1 20/9/26  Đơn nguyên 2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR1200xS1000mm, tôn 2.0mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 630A 65kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Shunt trip cho MCCB HGM400/800 Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-630A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 250A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
MCCB 3P 200A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
MCCB 3P 125A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             4  Thí nghiệm 
MCCB 3P 100A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
MCCB 3P 75A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái            -    Thí nghiệm 
MCCB 3P 63A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
MCCB 3P 50A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             4  Thí nghiệm 
MCCB 3P 25A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
MCCB 2P 50A 25kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
MCCB 2P 32A 25kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Đồng thanh cái chính 630A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

12 Tủ điện MSD-MF Tủ             1 20/9/26  Đơn nguyên 2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
Biến dòng hạ thế MCT - 1250/5A cho công tơ Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Công tơ điện tử 3P nhiều biểu giá đo đếm gián tiếp loại 
3x1(10)A, 3x(57,7/100~240/415)V, CCX 0.5S

Điện lực cấp Cái             1  Chưa bao gồm 

Biến dòng hạ thế MCT - 1250/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-1250A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 630A 65kA Huyndai Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

MCCB 3P 125A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A Mitex VN Cái             6  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 125/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-630A Mitex VN Cái             6 
Đồng hồ Ampe 0-125A Mitex VN Cái             3 
Đồng thanh cái chính 1250A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

III TỦ ĐIỆN DB - ĐƠN NGUYÊN 1&2
13 Tủ điện tầng 2~15 TĐ-(T2A~T15A); TĐ-(T2B~T15B) Tủ           28 1/10/26  Đơn nguyên 1&2 

Vỏ tủ trong nhà KT: C2110xR1350xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, 
hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 200A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 200/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-200A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCB 1P 63A 10kA Huyndai Hàn Quốc Cái           17 
MCB 1P 50A 10kA Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp, 220V, 
5(80)A, CCX 1

Điện lực cấp Cái           19  Chưa bao gồm 

Dây động lực đấu nối công tơ 16mm2/ 10mm2 VN Bộ 1           
Đồng thanh cái chính 200A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

14 Tủ điện tầng 16~19 TĐ-(T16A~T19A); TĐ-(T16B~T19B) Tủ             8 1/10/26  Đơn nguyên 1&2 

Vỏ tủ trong nhà KT: C2000xR(600x2)xS300mm, tôn 1.5-
2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 200A 38kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 200/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-200A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCB 1P 63A 10kA Huyndai Hàn Quốc Cái           15 
MCB 1P 50A 10kA Huyndai Hàn Quốc Cái             3 
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp, 220V, 
5(80)A, CCX 1

Điện lực cấp Cái           18  Chưa bao gồm 

Dây động lực đấu nối công tơ 16mm2/ 10mm2 VN Bộ 1           
Đồng thanh cái chính 200A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

15 Tủ điện tầng 20 TĐ-T20A; TĐ-T20B Tủ             2 1/10/26  Đơn nguyên 1&2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C1800xR(600x2)xS300mm, tôn 1.5-
2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 200A 38kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 200/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-200A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCB 1P 63A 10kA Huyndai Hàn Quốc Cái           15 
MCB 1P 50A 10kA Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp, 220V, 
5(80)A, CCX 1

Điện lực cấp Cái           16  Chưa bao gồm 

Dây động lực đấu nối công tơ 16mm2/ 10mm2 VN Bộ 1           
Đồng thanh cái chính 200A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

16 Tủ điện dịch vụ tầng 1 ĐN 1 - TĐ-DVT1A Tủ             1 1/10/26  Đơn nguyên 1 
Vỏ tủ trong nhà KT: C2100xR1400xS600mm, tôn 1.5-2.0mm, 
hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 250A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 250/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-250A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 40A 25kA Huyndai Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
MCCB 3P 32A 25kA Huyndai Hàn Quốc Cái             5  Thí nghiệm 
MCCB 3P 25A 25kA Huyndai Hàn Quốc Cái             4  Thí nghiệm 
MCB 1P 10A 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
Công tơ điện tử 3 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp loại 
3x220/380V; 3x10(100)A, CCX 1

Điện lực cấp Cái           11  Chưa bao gồm 
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp, 220V, 
5(80)A, CCX 1

Điện lực cấp Cái             1  Chưa bao gồm 

Dây động lực đấu nối công tơ 10mm2/ 6mm2/ 4mm2 VN Bộ 1           
Đồng thanh cái chính 250A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

17 Tủ điện dịch vụ tầng 1 ĐN 2 - TĐ-DVT1B Tủ             1 1/10/26  Đơn nguyên 2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C2100xR1400xS600mm, tôn 1.5-2.0mm, 
hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 250A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 250/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-250A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 40A 25kA Huyndai Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
MCCB 3P 32A 25kA Huyndai Hàn Quốc Cái             3  Thí nghiệm 
MCCB 3P 25A 25kA Huyndai Hàn Quốc Cái             5  Thí nghiệm 
MCCB 3P 20A 25kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
MCB 1P 10A 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Công tơ điện tử 3 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp loại 
3x220/380V; 3x10(100)A, CCX 1

Điện lực cấp Cái           11  Chưa bao gồm 

Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp, 220V, 
5(80)A, CCX 1

Điện lực cấp Cái             1  Chưa bao gồm 

Dây động lực đấu nối công tơ 10mm2/ 6mm2/ 4mm2 VN Bộ 1           
Đồng thanh cái chính 250A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

18 Tủ điện hành lang tổng TĐ-HLT Tủ             1 1/10/26  Đơn nguyên 1 
Vỏ tủ trong nhà KT: C1300xR800xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, 
hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 100A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 100/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-100A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 32A 25kA Huyndai Hàn Quốc Cái             6  Thí nghiệm 
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

MCB 1P 16A 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái             3 
MCB 1P 10A 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái           12 
Mạch điều khiển chiếu sáng Bộ           12 
Contactor 1P 20A, Coil 220VAC Huyndai Hàn Quốc Cái           12 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh Sinotimer Trung Quốc Cái             2 
Đồng thanh cái chính 100A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

19 Tủ điện hành lang TĐ-HL1A; TĐ-HL1B Tủ             2 1/10/26  Đơn nguyên 1&2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C1300xR600xS250mm, tôn 1.5-2.0mm, 
hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 32A 25kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-50A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCB 3P 16A 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
MCB 1P 10A 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái           14 
RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái             6 
Mạch điều khiển chiếu sáng Bộ             2 
Contactor 3P 25A, Coil 220VAC Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W Omron Trung Quốc Cái 1           
Đồng thanh cái N+E mạ thiếc VN Bộ             1 
Thanh cài chia pha VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

20 Tủ điện hành lang TĐ-HL2A; TĐ-HL2B Tủ             2 1/10/26  Đơn nguyên 1&2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C1300xR600xS250mm, tôn 1.5-2.0mm, 
hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 32A 25kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-50A Mitex VN Cái             3 
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCB 3P 16A 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
MCB 1P 10A 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái           14 
RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái             6 
Mạch điều khiển chiếu sáng Bộ             2 
Contactor 3P 25A, Coil 220VAC Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W Omron Trung Quốc Cái 1           
Đồng thanh cái N+E mạ thiếc VN Bộ             1 
Thanh cài chia pha VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

21 Tủ điện hành lang TĐ-HL3A; TĐ-HL3B Tủ             2 1/10/26  Đơn nguyên 1&2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C1300xR600xS250mm, tôn 1.5-2.0mm, 
hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 32A 25kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-50A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCB 3P 16A 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
MCB 1P 10A 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái           16 
RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái             7 
Mạch điều khiển chiếu sáng hành lang Bộ             2 
Contactor 3P 25A, Coil 220VAC Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Mạch điều khiển chiếu sáng đèn báo không T14 Bộ             1 
Contactor 1P 20A, Coil 220VAC Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh Sinotimer Trung Quốc Cái             1 
Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W Omron Trung Quốc Cái 1           
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

Đồng thanh cái N+E mạ thiếc VN Bộ             1 
Thanh cài chia pha VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

22 Tủ điện hầm 1 TĐ-B1A; TĐ-B1B Tủ             2 20/9/26  Đơn nguyên 1&2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C1300xR600xS250mm, tôn 1.5-2.0mm, 
hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 32A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-50A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCB 1P 16A 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
MCB 1P 10A 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái           11 
RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái             3 
Mạch điều khiển chiếu sáng Bộ             8 
Contactor 1P 20A, Coil 220VAC Huyndai Hàn Quốc Cái             8 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh Sinotimer Trung Quốc Cái             2 
Đồng thanh cái N+E mạ thiếc VN Bộ             1 
Thanh cài chia pha VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

23 Tủ điện tầng tum ĐN 1 - TĐ-TUM1 Tủ             1 1/10/26  Đơn nguyên 1 
Vỏ tủ trong nhà KT: C1100xR600xS250mm, tôn 1.5mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 25A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 20A 15kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
MCB 1P 16A 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
MCB 1P 10A 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái             4 
RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
Mạch điều khiển chiếu sáng Bộ             1 
Contactor 1P 20A, Coil 220VAC Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh Sinotimer Trung Quốc Cái             1 
Đồng thanh cái N+E mạ thiếc VN Bộ             1 
Thanh cài chia pha VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

24 Tủ điện hầm 2 TĐ-B2A; TĐ-B2B Tủ             2 20/9/26  Đơn nguyên 1&2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C1300xR600xS250mm, tôn 1.5-2.0mm, 
hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 32A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-50A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCB 1P 16A 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
MCB 1P 10A 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái           11 
RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái             3 
Mạch điều khiển chiếu sáng Bộ             8 
Contactor 1P 20A, Coil 220VAC Huyndai Hàn Quốc Cái             8 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh Sinotimer Trung Quốc Cái             2 
Đồng thanh cái N+E mạ thiếc VN Bộ             1 
Thanh cài chia pha VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

25 Tủ điện phòng trực PCCC TĐ-PT Tủ             1 1/10/26  Đơn nguyên 1 
Vỏ tủ trong nhà KT: C500xR400xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp 
cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 50A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-50A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCB 3P 20A 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
MCB 1P 32A 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

MCB 1P 25A 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
MCB 1P 16A 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
MCB 1P 10A 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
RCBO 1P+N 10A 30mA 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Mạch điều khiển chiếu sáng Bộ             1 
Contactor 1P 20A, Coil 220VAC Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh Sinotimer Trung Quốc Cái             1 
Đồng thanh cái N+E mạ thiếc VN Bộ             1 
Thanh cài chia pha VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

26 Tủ điện tầng tum ĐN 2 - TĐ-TUM2 Tủ             1 1/10/26  Đơn nguyên 2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C110xR600xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp 
cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 25A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-50A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 20A 15kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
MCB 1P 16A 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
MCB 1P 10A 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái             4 
RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
Mạch điều khiển chiếu sáng Bộ             1 
Contactor 1P 20A, Coil 220VAC Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh Sinotimer Trung Quốc Cái             1 
Đồng thanh cái N+E mạ thiếc VN Bộ             1 
Thanh cài chia pha VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

27 Tủ điện thang máy chữa cháy TĐ-TMCC1; TĐ-TMCC2 Tủ             2 20/9/26  Đơn nguyên 1&2 

Vỏ tủ trong nhà KT: C500xR500xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp 
cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

Đầu vào:
MCCB 3P 63A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 75/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-75A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
Đồng thanh cái N+E mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây nhị thứ, sứ 
đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

28 Tủ điện thông tin liên lạc TĐ-TTLL Tủ             1 1/10/26  Đơn nguyên 1 
Vỏ tủ trong nhà KT: C500xR400xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp 
cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 50A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-50A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
Đồng thanh cái N+E mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây nhị thứ, sứ 
đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

29 Tủ điện thang máy TĐ-TM1.1; TĐ-TM2.1 Tủ             2 20/9/26  Đơn nguyên 1&2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C900xR500xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp 
cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 100A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 100/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-100A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 63A 25kA Huyndai Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
Đồng thanh cái chính 100A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây nhị thứ, sứ 
đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

30 Tủ điện thang máy TĐ-TM1.2; TĐ-TM2.2 Tủ             2 20/9/26  Đơn nguyên 1&2 
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

Vỏ tủ trong nhà KT: C900xR500xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp 
cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 125A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 125/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-125A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 80A 25kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
MCCB 3P 63A 25kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Đồng thanh cái chính 125A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây nhị thứ, sứ 
đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

31 Tủ điện thang máy rác TĐ-TMR.1; TĐ-TMR.2 Tủ             2 20/9/26  Đơn nguyên 1&2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C500xR500xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp 
cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 32A 25kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-50A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
Đồng thanh cái N+E mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây nhị thứ, sứ 
đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

32 Tủ điện phòng KT thang máy - P.KTTM Tủ             2 1/10/26  Đơn nguyên 1&2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C600xR300xS200mm, tôn 1.5mm, hai lớp 
cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCB 1P 10A 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Mạch khởi động DOL 1P 0.6kW Bộ             2 
Contactor 1P 6A, Coil 220VAC Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Rơ le nhiệt 1~1.6A Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh Sinotimer Trung Quốc Cái             2 
Bộ điều khiển nhiệt độ Conotec Cái             1 
Đồng thanh cái N+E mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

33 Tủ điện bơm tăng áp ĐN1, ĐN2 (TĐ-BTA1, TĐ-BTA2) Tủ             2 20/9/26  Đơn nguyên 1&2 

Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR600xS250mm, tôn 2.0mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCB 3P 20A 15kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-50A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Rơ le bảo vệ điện áp (PMR - bảo vệ mất pha, lệch pha) Mikro Malaysia Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCB 3P 15A 15kA Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
MCB 2P 10A 10kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
MCB 2P 10A 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
Mạch khởi động VSD 3P Bơm tăng áp 2.2kW Bộ             2 
Biến tần 3P 380V 2.2kW ATV630 Schneider Cái             2 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
Bộ điều khiển logo+ module phụ Siemens Bộ             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Đèn báo mức nước Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle điều khiển mức 220V, 3 que Omron Trung Quốc Cái             1 
Cảm biến mức nước điện cực (Tại bể nước mái) Bộ 1           A cấp
Cảm biến áp lực nước (Gắn trên đường ống nước) Bộ 1           A cấp
Biến áp cách ly 380/220VAC - 24VAC, 500VA Chint Trung Quốc Cái 1           
Đồng thanh cái N+E mạ thiếc VN Bộ             1 
Thanh cài chia pha VN Bộ             1 

 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, quạt hút, cảm 
biến nhiệt độ, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

34 Tủ điện bơm rò rỉ tầng hầm 1,2 (TĐ.BRR 1,2,3,4) Tủ             4 20/9/26  Đơn nguyên 1&2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR700xS250mm, tôn 1.5mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

MCCB 3P 32A 25kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Rơ le bảo vệ điện áp (PMR - bảo vệ mất pha, lệch pha) Mikro Malaysia Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCB 3P 16A 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
MCB 2P 6A 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
Mạch khởi động DOL 3P 1.5kW Bộ             2 
Contactor 3P 9A, Coil 220VAC Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Rơ le nhiệt 0.63 - 4A Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Rơ le điện tử 0.5-6A, 24-240V AC/DC Schneider Cái             2 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle điều khiển luân phiên 10A, 220V, 2 cặp tiếp điểm. Omron Trung Quốc Cái             1 
Nút ấn dừng khẩn Himel Trung Quốc Lô             1 
Đèn báo mức nước Himel Trung Quốc Lô             1 
Điện cực cho rơ le mức (loại 3 điện cực)-24V Bộ 1           A cấp
Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W Omron Trung Quốc Cái 1           
Đồng thanh cái N+E mạ thiếc VN Bộ             1 
Thanh cài chia pha VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

35 Tủ điện bơm hố pít thang máy (TĐ.BHP1, 2) Tủ             2 20/9/26  Đơn nguyên 1&2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR700xS250mm, tôn 1.5mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 32A 25kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Rơ le bảo vệ điện áp (PMR - bảo vệ mất pha, lệch pha) Mikro Malaysia Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCB 3P 16A 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
MCB 2P 6A 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
Mạch khởi động DOL 3P 1.5kW Bộ             2 
Contactor 3P 9A, Coil 220VAC Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Rơ le nhiệt 0.63 - 4A Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Rơ le điện tử 0.5-6A, 24-240V AC/DC Schneider Cái             2 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle điều khiển luân phiên 10A, 220V, 2 cặp tiếp điểm. Omron Trung Quốc Cái             1 
Nút ấn dừng khẩn Himel Trung Quốc Lô             1 
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

Đèn báo mức nước Himel Trung Quốc Lô             1 
Điện cực cho rơ le mức (loại 3 điện cực)-24V Bộ 1           A cấp
Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W Omron Trung Quốc Cái 1           
Đồng thanh cái N+E mạ thiếc VN Bộ             1 
Thanh cài chia pha VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

36 Tủ điện chiếu sáng ngoài nhà TĐ-CSN Tủ             1 1/10/26  Đơn nguyên 1 
Vỏ tủ trong nhà KT: C800xR600xS250mm, tôn 1.5-2.0mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 32A 18kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCB 1P 16A 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái             6 
Mạch điều khiển chiếu sáng sân vườn Bộ             5 
Contactor 1P 16A, Coil 220VAC Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh Sinotimer Trung Quốc Cái             1 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             2 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W Omron Trung Quốc Cái 1           
Đồng thanh cái N+E mạ thiếc VN Bộ             1 
Thanh cài chia pha VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

37 Tủ điện bơm nước sinh hoạt TĐ-BSH Tủ             1 20/9/26  Đơn nguyên 1 
Vỏ tủ trong nhà KT: C2100xR1000xS400mm, tôn 1.5-2.0mm, 
hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 100A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 100/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-100A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Rơ le bảo vệ điện áp (PMR - bảo vệ mất pha, lệch pha) Mikro Malaysia Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 50A 25kA Huyndai Hàn Quốc Cái             3  Thí nghiệm 
MCB 1P 10A 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Mạch khởi động S/D 3P 22kW Bộ             3 
Contactor 3P 50A, Coil 220VAC Huyndai Hàn Quốc Cái 3           
Rơ le nhiệt 34-50A Huyndai Hàn Quốc Cái 1           
Khóa liên động cho 2 Contactor HGC50/100A Huyndai Hàn Quốc Cái 1           
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC Autonics Aisa Cái 1           
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô 1           
Nút ấn ON/OFF kèm đèn Himel Trung Quốc Lô 1           
Chuyển mạch Auto-Manu Himel Trung Quốc Lô 1           
Bộ điều khiển logo+ module phụ Siemens Bộ             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn dừng khẩn Himel Trung Quốc Lô             1 
Đèn báo mức nước Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle điều khiển mức 220V, 3 que Omron Trung Quốc Cái             2 
Điện cực cho rơ le mức (loại 3 điện cực)-24V Bộ 3           A cấp
Biến áp cách ly 380/220VAC - 24VAC, 500VA Chint Trung Quốc Cái 1           
Đồng thanh cái chính 100A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

38 Tủ điện bơm chữa cháy TĐ.BCCH1 Tủ             1 30/9/26  Đơn nguyên 1 
Vỏ tủ trong nhà KT: C1800xR1400xS500mm, tôn 2.0mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn đỏ PCCC.

Form 1 Cái 1           

Đầu vào:
INS 3P 200A (Cầu dao cắt tải) Schneider Aisa Cái             1  Thí nghiệm 
MCCB 3P 200A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Tay xoay nối dài cho MCCB Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
Biến dòng hạ thế MCT - 200/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ đa chức năng- Modbus Schneider Aisa Cái             1 
Rơ le bảo vệ điện áp (PMR - bảo vệ mất pha, lệch pha) Mikro Malaysia Cái             2 
Bộ điều khiển, hiển thị áp suất Aisa Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 200A 25kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
MCCB 3P 15A 15kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
MCB 1P 10A 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
Mạch khởi động mềm S/S 3P 75kW Bộ             1 
Khởi động mềm 3P 400V 75kW Schneider Aisa Cái             1 
MTS 3P - 250A (bao gồm tay xoay nối dài) Socomec Pháp Cái             1 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Mạch khởi động DOL 3P 4kW - bơm bù Bộ             1 
Contactor 3P 12A 220VAC Coil Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
Rơ le điện tử 3-30A Schneider Aisa Cái 1           
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
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Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Timer On delay Autonics Aisa Cái             1 
Đèn báo lỗi loại vuông 1x6 Himel Trung Quốc Cái             1 
Nút ấn Lamp test Himel Trung Quốc Lô             1 
Cảm biến áp lực nước - lắp ngoài tủ Bộ             1 A cấp
Que đo mức nước - lắp ngoài tủ Bộ 1           A cấp
Còi báo lỗi, dừng còi, dừng khẩn Asia Bộ             1 
Đèn báo mức nước Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle điều khiển mức 220V, 3 que Omron Aisa Cái             1 
Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W Omron Trung Quốc Cái             1 
Đồng thanh cái chính 200A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, quạt hút, cảm 
biến nhiệt độ, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, 
cầu đấu… ) 

Asia Lô 1           

39 Tủ điện bơm chữa cháy TĐ.BCCH2 Tủ             1 30/9/26  Đơn nguyên 1 
Vỏ tủ trong nhà KT: C1800xR1400xS500mm, tôn 2.0mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn đỏ PCCC.

Form 1 Cái 1           

Đầu vào:
INS 3P 200A (Cầu dao cắt tải) Schneider Aisa Cái             1  Thí nghiệm 
MCCB 3P 200A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Tay xoay nối dài cho MCCB HGM250 Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
Biến dòng hạ thế MCT - 200/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ đa chức năng- Modbus Schneider Aisa Cái             1 
Rơ le bảo vệ điện áp (PMR - bảo vệ mất pha, lệch pha) Mikro Malaysia Cái             2 
Bộ điều khiển, hiển thị áp suất Aisa Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 200A 25kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
MCB 1P 20A 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
MCB 1P 10A 6kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
Mạch khởi động mềm S/S 3P 75kW Bộ             1 
Khởi động mềm 3P 400V 75kW Schneider Aisa Cái             1 
MTS 3P - 250A (bao gồm tay xoay nối dài) Socomec Pháp Cái             1 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Đèn báo lỗi loại vuông 1x6 Himel Trung Quốc Cái             1 
Nút ấn Lamp test Himel Trung Quốc Lô             1 
Cảm biến áp lực nước - lắp ngoài tủ Bộ             1 A cấp
Que đo mức nước - lắp ngoài tủ Bộ 1           A cấp
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 phẩm
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Còi báo lỗi, dừng còi, dừng khẩn Asia Bộ             1 
Đèn báo mức nước Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle điều khiển mức 220V, 3 que Omron Aisa Cái             1 
Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W Omron Trung Quốc Cái             1 
Đồng thanh cái chính 200A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, quạt hút, cảm 
biến nhiệt độ, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, 
cầu đấu… ) 

Asia Lô 1           

40 Tủ điện TĐ-TG-Z1.B2 Tủ             1 30/9/26  Đơn nguyên 1 
Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR700xS250mm, tôn 1.5mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1           

Đầu vào:
MCCB 3P 40A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 40A 25kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Mạch khởi động S/D 3P 11kW Bộ             1 
Contactor 3P 18A 220VAC Coil Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Contactor 3P 12A 220VAC Coil Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
Rơ le nhiệt 12-18A Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
Khóa liên động cho 2 Contactor Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC Autonics Aisa Cái             1 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF kèm đèn Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Manu Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh Sinotimer Trung Quốc Cái             1 
Đồng thanh cái N+E mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

Asia Lô 1           

41 Tủ điện TĐ-TG-Z2.B2 Tủ             1 30/9/26  Đơn nguyên 2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR700xS250mm, tôn 1.5mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1           

Đầu vào:
MCCB 3P 40A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 40A 25kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Mạch khởi động S/D 3P 11kW Bộ             1 
Contactor 3P 18A 220VAC Coil Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Contactor 3P 12A 220VAC Coil Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
Rơ le nhiệt 12-18A Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
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 phẩm
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Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC Autonics Aisa Cái             1 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF kèm đèn Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Manu Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh Sinotimer Trung Quốc Cái             1 
Đồng thanh cái N+E mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

Asia Lô 1           

42 Tủ điện TĐ-TG-Z1.B1 Tủ             1 30/9/26  Đơn nguyên 1 
Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR700xS250mm, tôn 1.5mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1           

Đầu vào:
MCCB 3P 40A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 40A 25kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Mạch khởi động S/D 3P 11kW Bộ             1 
Contactor 3P 18A 220VAC Coil Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Contactor 3P 12A 220VAC Coil Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
Rơ le nhiệt 12-18A Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC Autonics Aisa Cái             1 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF kèm đèn Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Manu Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh Sinotimer Trung Quốc Cái             1 
Đồng thanh cái N+E mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

Asia Lô 1           

43 Tủ điện TĐ-TG-Z2.B1 Tủ             1 30/9/26  Đơn nguyên 2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR700xS250mm, tôn 1.5mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1           

Đầu vào:
MCCB 3P 40A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 40A 25kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Mạch khởi động S/D 3P 11kW Bộ             1 
Contactor 3P 18A 220VAC Coil Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Contactor 3P 12A 220VAC Coil Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
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Rơ le nhiệt 12-18A Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC Autonics Aisa Cái             1 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF kèm đèn Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Manu Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh Sinotimer Trung Quốc Cái             1 
Đồng thanh cái N+E mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

Asia Lô 1           

44 Tủ điện TĐ-TAHK-Z1.B2 Tủ             1 30/9/26  Đơn nguyên 1 
Vỏ tủ trong nhà KT: C1600xR800xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, 
hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1           

Đầu vào:
MCCB 3P 125A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 60A 25kA Huyndai Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
Mạch khởi động 2 cấp tốc độ 3P Quạt 11/22kW Bộ             2 
Contactor 3P 32A 220VAC Coil Huyndai Hàn Quốc Cái             4 
Contactor 3P 25A 220VAC Coil Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Rơ le nhiệt 22-32A Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC Autonics Aisa Cái             2 
Contactor 3P 18A 220VAC Coil Huyndai Hàn Quốc Cái             4 
Contactor 3P 12A 220VAC Coil Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Rơ le nhiệt 12-18A Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC Autonics Aisa Cái             2 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Manu Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle thời gian ON Delay Autonics Aisa Cái             3 
Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh Sinotimer Trung Quốc Cái             2 
Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W Omron Trung Quốc Cái             1 
Đồng thanh cái chính 125A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

Asia Lô 1           

45 Tủ điện TĐ-TAHK-Z2.B2 Tủ             1 30/9/26  Đơn nguyên 2 
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Vỏ tủ trong nhà KT: C1600xR800xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, 
hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1           

Đầu vào:
MCCB 3P 125A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 60A 25kA Huyndai Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
Mạch khởi động 2 cấp tốc độ 3P Quạt 11/22kW Bộ             2 
Contactor 3P 32A 220VAC Coil Huyndai Hàn Quốc Cái             4 
Contactor 3P 25A 220VAC Coil Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Rơ le nhiệt 22-32A Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC Autonics Aisa Cái             2 
Contactor 3P 18A 220VAC Coil Huyndai Hàn Quốc Cái             4 
Contactor 3P 12A 220VAC Coil Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Rơ le nhiệt 12-18A Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC Autonics Aisa Cái             2 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Manu Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle thời gian ON Delay Autonics Aisa Cái             3 
Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh Sinotimer Trung Quốc Cái             2 
Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W Omron Trung Quốc Cái             1 
Đồng thanh cái chính 125A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

Asia Lô 1           

46 Tủ điện TĐ-TAHK-Z1.B1 Tủ             1 30/9/26  Đơn nguyên 1 
Vỏ tủ trong nhà KT: C1800xR800xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, 
hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1           

Đầu vào:
MCCB 3P 125A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 40A 25kA Huyndai Hàn Quốc Cái             3  Thí nghiệm 
Mạch khởi động 2 cấp tốc độ 3P Quạt 7.5/15kW Bộ             2 
Contactor 3P 25A 220VAC Coil Huyndai Hàn Quốc Cái             4 
Contactor 3P 18A 220VAC Coil Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Rơ le nhiệt 17-25A Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC Autonics Aisa Cái             2 
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Contactor 3P 25A 220VAC Coil Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Rơ le nhiệt 15-22A Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Manu Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle thời gian ON Delay Autonics Aisa Cái             3 
Mạch khởi động S/D 3P 15kW Bộ             1 
Contactor 3P 25A 220VAC Coil Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Contactor 3P 18A 220VAC Coil Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
Rơ le nhiệt 17-25A Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC Autonics Aisa Cái             1 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF kèm đèn Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Manu Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh Sinotimer Trung Quốc Cái             2 
Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W Omron Trung Quốc Cái             1 
Đồng thanh cái chính 125A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

Asia Lô 1           

47 Tủ điện TĐ-TAHK-Z2.B1 Tủ             1 30/9/26  Đơn nguyên 2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C1800xR800xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, 
hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1           

Đầu vào:
MCCB 3P 125A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 50A 25kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
MCCB 3P 40A 25kA Huyndai Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
Mạch khởi động 2 cấp tốc độ 3P Quạt 7.5/15kW Bộ             2 
Contactor 3P 25A 220VAC Coil Huyndai Hàn Quốc Cái             4 
Contactor 3P 18A 220VAC Coil Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Rơ le nhiệt 17-25A Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC Autonics Aisa Cái             2 
Contactor 3P 25A 220VAC Coil Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Rơ le nhiệt 15-22A Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Manu Himel Trung Quốc Lô             1 
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle thời gian ON Delay Autonics Aisa Cái             3 
Mạch khởi động S/D 3P 15kW Bộ             1 
Contactor 3P 25A 220VAC Coil Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Contactor 3P 18A 220VAC Coil Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
Rơ le nhiệt 17-25A Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC Autonics Aisa Cái             1 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF kèm đèn Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Manu Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh Sinotimer Trung Quốc Cái             2 
Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W Omron Trung Quốc Cái             1 
Đồng thanh cái chính 125A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

Asia Lô 1           

48 Tủ điện TĐ-TAHK-TUM ĐN1 Tủ             1 30/9/26  Đơn nguyên 1 
Vỏ tủ trong nhà KT: C1600xR1500xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, 
hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1           

Đầu vào:
MCCB 3P 250A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 63A 25kA Huyndai Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
MCCB 3P 40A 25kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
MCCB 3P 32A 25kA Huyndai Hàn Quốc Cái             3  Thí nghiệm 
MCCB 3P 25A 25kA Huyndai Hàn Quốc Cái             3  Thí nghiệm 
Mạch khởi động S/D 3P 15kW Bộ             2 
Contactor 3P 25A 220VAC Coil Huyndai Hàn Quốc Cái             4 
Contactor 3P 18A 220VAC Coil Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Rơ le nhiệt 17-25A Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC Autonics Aisa Cái             2 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF kèm đèn Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Manu Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Mạch khởi động DOL 3P 11kW Bộ             1 
Contactor 3P 32A 220VAC Coil Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
Rơ le nhiệt 22-32A Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Mạch khởi động DOL 3P 7.5kW Bộ             3 
Contactor 3P 25A 220VAC Coil Huyndai Hàn Quốc Cái             3 
Rơ le nhiệt 15-22A Huyndai Hàn Quốc Cái             3 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Mạch khởi động DOL 3P 5.5kW Bộ             3 
Contactor 3P 18A 220VAC Coil Huyndai Hàn Quốc Cái             3 
Rơ le nhiệt 12-18A Huyndai Hàn Quốc Cái             3 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle thời gian ON Delay Autonics Aisa Cái             3 
Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W Omron Trung Quốc Cái             1 
Đồng thanh cái chính 250A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

Asia Lô 1           

49 Tủ điện TĐ-TAHK-TUM ĐN2 Tủ             1 30/9/26  Đơn nguyên 2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C1600xR1500xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, 
hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1           

Đầu vào:
MCCB 3P 250A 36kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 63A 25kA Huyndai Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
MCCB 3P 40A 25kA Huyndai Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
MCCB 3P 32A 25kA Huyndai Hàn Quốc Cái             3  Thí nghiệm 
MCCB 3P 25A 25kA Huyndai Hàn Quốc Cái             3  Thí nghiệm 
Mạch khởi động S/D 3P 15kW Bộ             2 
Contactor 3P 25A 220VAC Coil Huyndai Hàn Quốc Cái             4 
Contactor 3P 18A 220VAC Coil Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Rơ le nhiệt 17-25A Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A Huyndai Hàn Quốc Cái             2 
Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC Autonics Aisa Cái             2 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF kèm đèn Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Manu Himel Trung Quốc Lô             1 
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Mạch khởi động DOL 3P 11kW Bộ             1 
Contactor 3P 32A 220VAC Coil Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
Rơ le nhiệt 22-32A Huyndai Hàn Quốc Cái             1 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Mạch khởi động DOL 3P 7.5kW Bộ             3 
Contactor 3P 25A 220VAC Coil Huyndai Hàn Quốc Cái             3 
Rơ le nhiệt 15-22A Huyndai Hàn Quốc Cái             3 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Mạch khởi động DOL 3P 5.5kW Bộ             3 
Contactor 3P 18A 220VAC Coil Huyndai Hàn Quốc Cái             3 
Rơ le nhiệt 12-18A Huyndai Hàn Quốc Cái             3 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle thời gian ON Delay Autonics Aisa Cái             3 
Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W Omron Trung Quốc Cái             1 
Đồng thanh cái chính 250A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

Asia Lô 1           

50 Vận chuyển Lô             1  Đơn nguyên 1&2 
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

I TỦ ĐIỆN MSB - ĐƠN NGUYÊN 1
1 Tủ điện LV1A Tủ             1 20/9/26  Đơn nguyên 1 

Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR900xS1000mm, tôn 2.0mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
ACB 4P 3200A 85kA Fixed LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Đèn báo trạng thái On/Off/trip ACB Himel Trung Quốc Lô             1 
Biến dòng hạ thế MCT - 3200/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-3200A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 63A 38kA LS Hàn Quốc Cái             3  Thí nghiệm 
Chống sét lan truyền 3P+N Imax 65kA 8/20uS Class 2 Himel Trung Quốc Bộ             1 
Đồng thanh cái chính 3200A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

2 Tủ điện LV2A Tủ             1 20/9/26  Đơn nguyên 1 
Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu ra:
ACB 3P 1250A 65kA Fixed LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Cuộn cắt 220VAC cho ACB LS Hàn Quốc Cái             1 
Đèn báo trạng thái On/Off/trip ACB Himel Trung Quốc Lô             1 
Biến dòng hạ thế MCT - 1250/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-1250A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
MCCB 3P 250A 36kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Shunt trip cho MCCB HGM100/250 LS Hàn Quốc Cái             1 

Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W Omron Trung Quốc Cái 1           
 Cấp nguồn t/h báo 

cháy 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Đồng thanh cái chính 1250A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 

Chào giá Lô tủ điện LV, tủ điện DB, tủ điện PCCC - Phương án 2: Thiết bị đóng cắt chính hãng LS (xuất xứ Hàn Quốc)
Công trình tòa chung cư cao tầng TT-03 - Dự án Khu đô thị Yên Bình,
Địa điểm: Phường Vạn Xuân - tỉnh Thái Nguyên
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

Đồng kết nối Busway Lô             1 
 Đồng kết nối Busway 1250A + cáp đấu nối + nhân công lắp 
đặt+ hộp chụp (nếu có) 

VN Bộ 1           

3 Tủ điện LV3A Tủ             1 20/9/26  Đơn nguyên 1 
Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu ra:
ACB 3P 1250A 65kA Fixed LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Cuộn cắt 220VAC cho ACB LS Hàn Quốc Cái             1 
Đèn báo trạng thái On/Off/trip ACB Himel Trung Quốc Lô             1 
Biến dòng hạ thế MCT - 1250/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-1250A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đồng thanh cái chính 1250A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

Đồng kết nối Busway Lô             1 
 Đồng kết nối Busway 1250A + cáp đấu nối + nhân công lắp 
đặt+ hộp chụp (nếu có) 

VN Bộ 1           

4 Tủ điện LV4A Tủ             1 20/9/26  Đơn nguyên 1 
Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần, có ngăn chống 
tổn thất.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Ngăn chống tổn thất:
Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A cho công tơ Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Công tơ điện tử 3P nhiều biểu giá đo đếm gián tiếp loại 
3x1(10)A, 3x(57,7/100~240/415)V, CCX 0.5S

Điện lực cấp Cái             1  Chưa bao gồm 

Đầu vào:

ATS 4P 800A - Back Connection, 3 Positions Vitzro Cái             1 
Bộ điều khiển ATS Smartgen Cái             1 
Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A cho công tơ Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Công tơ điện tử 3P nhiều biểu giá đo đếm gián tiếp loại 
3x1(10)A, 3x(57,7/100~240/415)V, CCX 0.5S

Điện lực cấp Cái             1  Chưa bao gồm 

Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A Mitex VN Cái             6  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-630A Mitex VN Cái             6 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             2 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             2 
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
Đồng thanh cái chính 630A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

5 Tủ điện LV5A+Tủ điện LV6A Tủ             1 20/9/26  Đơn nguyên 1 
Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào LV5A:
MCCB 3P 400A 36kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Shunt trip cho MCCB HGM400/800 LS Hàn Quốc Cái             1 

Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W Omron Trung Quốc Cái 1           
 Cấp nguồn t/h báo 

cháy 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Biến dòng hạ thế MCT - 400/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-400A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra LV5A:
MCCB 3P 100A 36kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
MCCB 3P 40A 36kA LS Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
MCCB 3P 32A 36kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
MCCB 3P 25A 36kA LS Hàn Quốc Cái             5  Thí nghiệm 
MCCB 2P 40A 25kA LS Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
Đồng thanh cái chính 630A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái 400A mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

Đầu ra LV6A:
MCCB 3P 40A 36kA LS Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
MCCB 3P 25A 36kA LS Hàn Quốc Cái             3  Thí nghiệm 
MCCB 2P 40A 25kA LS Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
MCCB 2P 25A 25kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Đồng thanh cái chính 630A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (bọc cách điện, sứ đỡ, 
cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

6 Tủ điện LV7A Tủ             1 20/9/26  Đơn nguyên 1 
Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

Đầu vào MCCB 320A:
MCCB 3P 320A36kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Shunt trip cho MCCB HGM320/800 LS Hàn Quốc Cái             1 

Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W Omron Trung Quốc Cái 1           
 Cấp nguồn t/h báo 

cháy 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Biến dòng hạ thế MCT - 320/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-320A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra MCCB 320A:
MCCB 3P 125A 36kA LS Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
MCCB 3P 100A 36kA LS Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
MCCB 3P 63A 36kA LS Hàn Quốc Cái             3  Thí nghiệm 
MCCB 3P 32A 36kA LS Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
Đồng thanh cái chính 320A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
Đầu vào ATS 2, 3:
MCCB 3P 63A 38kA LS Hàn Quốc Cái             4  Thí nghiệm 
Shunt trip cho MCCB HGM100/250 LS Hàn Quốc Cái             2 
ATS 3P 50A - Front Connection, 2 positions Vitzro Cái             2  sơ đồ 50A 
Bộ điều khiển ATS Smartgen Cái             2 
Công tơ điện tử 3P nhiều biểu giá đo đếm trực tiếp loại 
3x220/380V; 3x230/400V, 3x5(100)A, CCX 1

Điện lực cấp Cái             3  Chưa bao gồm 

Biến dòng hạ thế MCT - 125/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 60/5A Mitex VN Cái             6  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-125A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Ampe 0-63A Mitex VN Cái             6 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             3 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             3 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra ATS 2:
MCCB 3P 32A 36kA LS Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
Đầu ra ATS 3:
MCCB 3P 32A 36kA LS Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
Đồng thanh cái chính 125A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 

Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W Omron Trung Quốc Cái 1           
 Cấp nguồn t/h báo 

cháy 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

II TỦ ĐIỆN MSB - ĐƠN NGUYÊN 2
7 Tủ điện LV1B Tủ             1 20/9/26  Đơn nguyên 2 

Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR900xS1000mm, tôn 2.0mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
ACB 4P 3200A 85kA Fixed LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Đèn báo trạng thái On/Off/trip ACB Himel Trung Quốc Lô             1 
Biến dòng hạ thế MCT - 3200/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-3200A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 63A 36kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Chống sét lan truyền 3P+N Imax 65kA 8/20uS Class 2 Himel Trung Quốc Bộ             1 
Đồng thanh cái chính 3200A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

8 Tủ điện LV2B Tủ             1 20/9/26  Đơn nguyên 2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu ra:
ACB 3P 1250A 65kA Fixed LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Cuộn cắt 220VAC cho ACB LS Hàn Quốc Cái             1 
Đèn báo trạng thái On/Off/trip ACB Himel Trung Quốc Lô             1 
Biến dòng hạ thế MCT - 1250/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-1250A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
MCCB 3P 250A 36kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Shunt trip cho MCCB HGM100/250 LS Hàn Quốc Cái             1 

Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W Omron Trung Quốc Cái 1           
 Cấp nguồn t/h báo 

cháy 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
MCCB 3P 50A 36kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Đồng thanh cái chính 1250A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

Đồng kết nối Busway Lô             1 
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

 Đồng kết nối Busway 1250A + cáp đấu nối + nhân công lắp 
đặt+ hộp chụp (nếu có) 

VN Bộ 1           

9 Tủ điện LV3B Tủ             1 20/9/26  Đơn nguyên 2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu ra:
ACB 3P 1250A 65kA Fixed LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Cuộn cắt 220VAC cho ACB LS Hàn Quốc Cái             1 
Đèn báo trạng thái On/Off/trip ACB Himel Trung Quốc Lô             1 
Biến dòng hạ thế MCT - 1250/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-1250A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đồng thanh cái chính 1250A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

Đồng kết nối Busway Lô             1 
 Đồng kết nối Busway 1250A + cáp đấu nối + nhân công lắp 
đặt+ hộp chụp (nếu có) 

VN Bộ 1           

10 Tủ điện LV4B Tủ             1 20/9/26  Đơn nguyên 2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần, có ngăn chống 
tổn thất.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Ngăn chống tổn thất:
Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A cho công tơ Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Công tơ điện tử 3P nhiều biểu giá đo đếm gián tiếp loại 
3x1(10)A, 3x(57,7/100~240/415)V, CCX 0.5S

Điện lực cấp Cái             1  Chưa bao gồm 

Đầu vào:
MCCB 4P 630A 65kA LS Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
ATS 4P 630A - Back Connection, 3 Positions Vitzro Cái             1 
Bộ điều khiển ATS Smartgen Cái             1 
Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A cho công tơ Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Công tơ điện tử 3P nhiều biểu giá đo đếm gián tiếp loại 
3x1(10)A, 3x(57,7/100~240/415)V, CCX 0.5S

Điện lực cấp Cái             1  Chưa bao gồm 

Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A Mitex VN Cái             6  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-630A Mitex VN Cái             6 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             2 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             2 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
Đồng thanh cái chính 630A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

11 Tủ điện LV5B Tủ             1 20/9/26  Đơn nguyên 2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR1200xS1000mm, tôn 2.0mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 630A 65kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Shunt trip cho MCCB HGM400/800 LS Hàn Quốc Cái             1 
Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-630A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 250A 36kA LS Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
MCCB 3P 200A 36kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
MCCB 3P 125A 36kA LS Hàn Quốc Cái             4  Thí nghiệm 
MCCB 3P 100A 36kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
MCCB 3P 75A 36kA LS Hàn Quốc Cái            -    Thí nghiệm 
MCCB 3P 63A 36kA LS Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
MCCB 3P 50A 36kA LS Hàn Quốc Cái             4  Thí nghiệm 
MCCB 3P 25A 36kA LS Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
MCCB 2P 50A 25kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
MCCB 2P 32A 25kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Đồng thanh cái chính 630A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

12 Tủ điện MSD-MF Tủ             1 20/9/26  Đơn nguyên 2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
Biến dòng hạ thế MCT - 1250/5A cho công tơ Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Công tơ điện tử 3P nhiều biểu giá đo đếm gián tiếp loại 
3x1(10)A, 3x(57,7/100~240/415)V, CCX 0.5S

Điện lực cấp Cái             1  Chưa bao gồm 

Biến dòng hạ thế MCT - 1250/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-1250A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 630A 65kA LS Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

MCCB 3P 125A 36kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A Mitex VN Cái             6  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 125/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-630A Mitex VN Cái             6 
Đồng hồ Ampe 0-125A Mitex VN Cái             3 
Đồng thanh cái chính 1250A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

III TỦ ĐIỆN DB - ĐƠN NGUYÊN 1&2
13 Tủ điện tầng 2~15 TĐ-(T2A~T15A); TĐ-(T2B~T15B) Tủ           28 1/10/26  Đơn nguyên 1&2 

Vỏ tủ trong nhà KT: C2110xR1350xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, 
hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 200A 36kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 200/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-200A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCB 1P 63A 10kA LS Hàn Quốc Cái           17 
MCB 1P 50A 10kA LS Hàn Quốc Cái             2 
Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp, 220V, 
5(80)A, CCX 1

Điện lực cấp Cái           19  Chưa bao gồm 

Dây động lực đấu nối công tơ 16mm2/ 10mm2 VN Bộ 1           
Đồng thanh cái chính 200A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

14 Tủ điện tầng 16~19 TĐ-(T16A~T19A); TĐ-(T16B~T19B) Tủ             8 1/10/26  Đơn nguyên 1&2 

Vỏ tủ trong nhà KT: C2000xR(600x2)xS300mm, tôn 1.5-
2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 200A 38kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 200/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-200A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCB 1P 63A 10kA LS Hàn Quốc Cái           15 
MCB 1P 50A 10kA LS Hàn Quốc Cái             3 
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp, 220V, 
5(80)A, CCX 1

Điện lực cấp Cái           18  Chưa bao gồm 

Dây động lực đấu nối công tơ 16mm2/ 10mm2 VN Bộ 1           
Đồng thanh cái chính 200A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

15 Tủ điện tầng 20 TĐ-T20A; TĐ-T20B Tủ             2 1/10/26  Đơn nguyên 1&2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C1800xR(600x2)xS300mm, tôn 1.5-
2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 200A 38kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 200/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-200A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCB 1P 63A 10kA LS Hàn Quốc Cái           15 
MCB 1P 50A 10kA LS Hàn Quốc Cái             2 
Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp, 220V, 
5(80)A, CCX 1

Điện lực cấp Cái           16  Chưa bao gồm 

Dây động lực đấu nối công tơ 16mm2/ 10mm2 VN Bộ 1           
Đồng thanh cái chính 200A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

16 Tủ điện dịch vụ tầng 1 ĐN 1 - TĐ-DVT1A Tủ             1 1/10/26  Đơn nguyên 1 
Vỏ tủ trong nhà KT: C2100xR1400xS600mm, tôn 1.5-2.0mm, 
hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 250A 36kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 250/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-250A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 40A 25kA LS Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
MCCB 3P 32A 25kA LS Hàn Quốc Cái             5  Thí nghiệm 
MCCB 3P 25A 25kA LS Hàn Quốc Cái             4  Thí nghiệm 
MCB 1P 10A 6kA LS Hàn Quốc Cái             2 
RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA LS Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
Công tơ điện tử 3 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp loại 
3x220/380V; 3x10(100)A, CCX 1

Điện lực cấp Cái           11  Chưa bao gồm 
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp, 220V, 
5(80)A, CCX 1

Điện lực cấp Cái             1  Chưa bao gồm 

Dây động lực đấu nối công tơ 10mm2/ 6mm2/ 4mm2 VN Bộ 1           
Đồng thanh cái chính 250A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

17 Tủ điện dịch vụ tầng 1 ĐN 2 - TĐ-DVT1B Tủ             1 1/10/26  Đơn nguyên 2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C2100xR1400xS600mm, tôn 1.5-2.0mm, 
hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 250A 36kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 250/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-250A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 40A 25kA LS Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
MCCB 3P 32A 25kA LS Hàn Quốc Cái             3  Thí nghiệm 
MCCB 3P 25A 25kA LS Hàn Quốc Cái             5  Thí nghiệm 
MCCB 3P 20A 25kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
MCB 1P 10A 6kA LS Hàn Quốc Cái             2 
RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA LS Hàn Quốc Cái             2 
Công tơ điện tử 3 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp loại 
3x220/380V; 3x10(100)A, CCX 1

Điện lực cấp Cái           11  Chưa bao gồm 

Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp, 220V, 
5(80)A, CCX 1

Điện lực cấp Cái             1  Chưa bao gồm 

Dây động lực đấu nối công tơ 10mm2/ 6mm2/ 4mm2 VN Bộ 1           
Đồng thanh cái chính 250A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

18 Tủ điện hành lang tổng TĐ-HLT Tủ             1 1/10/26  Đơn nguyên 1 
Vỏ tủ trong nhà KT: C1300xR800xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, 
hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 100A 36kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 100/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-100A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 32A 25kA LS Hàn Quốc Cái             6  Thí nghiệm 
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

MCB 1P 16A 6kA LS Hàn Quốc Cái             3 
MCB 1P 10A 6kA LS Hàn Quốc Cái           12 
Mạch điều khiển chiếu sáng Bộ           12 
Contactor 1P 20A, Coil 220VAC LS Hàn Quốc Cái           12 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh Sinotimer Trung Quốc Cái             2 
Đồng thanh cái chính 100A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

19 Tủ điện hành lang TĐ-HL1A; TĐ-HL1B Tủ             2 1/10/26  Đơn nguyên 1&2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C1300xR600xS250mm, tôn 1.5-2.0mm, 
hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 32A 25kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-50A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCB 3P 16A 6kA LS Hàn Quốc Cái             2 
MCB 1P 10A 6kA LS Hàn Quốc Cái           14 
RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA LS Hàn Quốc Cái             6 
Mạch điều khiển chiếu sáng Bộ             2 
Contactor 3P 25A, Coil 220VAC LS Hàn Quốc Cái             2 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W Omron Trung Quốc Cái 1           
Đồng thanh cái N+E mạ thiếc VN Bộ             1 
Thanh cài chia pha VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

20 Tủ điện hành lang TĐ-HL2A; TĐ-HL2B Tủ             2 1/10/26  Đơn nguyên 1&2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C1300xR600xS250mm, tôn 1.5-2.0mm, 
hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 32A 25kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-50A Mitex VN Cái             3 
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCB 3P 16A 6kA LS Hàn Quốc Cái             2 
MCB 1P 10A 6kA LS Hàn Quốc Cái           14 
RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA LS Hàn Quốc Cái             6 
Mạch điều khiển chiếu sáng Bộ             2 
Contactor 3P 25A, Coil 220VAC LS Hàn Quốc Cái             2 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W Omron Trung Quốc Cái 1           
Đồng thanh cái N+E mạ thiếc VN Bộ             1 
Thanh cài chia pha VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

21 Tủ điện hành lang TĐ-HL3A; TĐ-HL3B Tủ             2 1/10/26  Đơn nguyên 1&2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C1300xR600xS250mm, tôn 1.5-2.0mm, 
hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 32A 25kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-50A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCB 3P 16A 6kA LS Hàn Quốc Cái             2 
MCB 1P 10A 6kA LS Hàn Quốc Cái           16 
RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA LS Hàn Quốc Cái             7 
Mạch điều khiển chiếu sáng hành lang Bộ             2 
Contactor 3P 25A, Coil 220VAC LS Hàn Quốc Cái             2 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Mạch điều khiển chiếu sáng đèn báo không T14 Bộ             1 
Contactor 1P 20A, Coil 220VAC LS Hàn Quốc Cái             1 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh Sinotimer Trung Quốc Cái             1 
Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W Omron Trung Quốc Cái 1           
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

Đồng thanh cái N+E mạ thiếc VN Bộ             1 
Thanh cài chia pha VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

22 Tủ điện hầm 1 TĐ-B1A; TĐ-B1B Tủ             2 20/9/26  Đơn nguyên 1&2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C1300xR600xS250mm, tôn 1.5-2.0mm, 
hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 32A 36kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-50A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCB 1P 16A 6kA LS Hàn Quốc Cái             1 
MCB 1P 10A 6kA LS Hàn Quốc Cái           11 
RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA LS Hàn Quốc Cái             3 
Mạch điều khiển chiếu sáng Bộ             8 
Contactor 1P 20A, Coil 220VAC LS Hàn Quốc Cái             8 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh Sinotimer Trung Quốc Cái             2 
Đồng thanh cái N+E mạ thiếc VN Bộ             1 
Thanh cài chia pha VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

23 Tủ điện tầng tum ĐN 1 - TĐ-TUM1 Tủ             1 1/10/26  Đơn nguyên 1 
Vỏ tủ trong nhà KT: C1100xR600xS250mm, tôn 1.5mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 25A 36kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 20A 15kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
MCB 1P 16A 6kA LS Hàn Quốc Cái             1 
MCB 1P 10A 6kA LS Hàn Quốc Cái             4 
RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA LS Hàn Quốc Cái             1 
Mạch điều khiển chiếu sáng Bộ             1 
Contactor 1P 20A, Coil 220VAC LS Hàn Quốc Cái             1 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh Sinotimer Trung Quốc Cái             1 
Đồng thanh cái N+E mạ thiếc VN Bộ             1 
Thanh cài chia pha VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

24 Tủ điện hầm 2 TĐ-B2A; TĐ-B2B Tủ             2 20/9/26  Đơn nguyên 1&2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C1300xR600xS250mm, tôn 1.5-2.0mm, 
hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 32A 36kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-50A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCB 1P 16A 6kA LS Hàn Quốc Cái             1 
MCB 1P 10A 6kA LS Hàn Quốc Cái           11 
RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA LS Hàn Quốc Cái             3 
Mạch điều khiển chiếu sáng Bộ             8 
Contactor 1P 20A, Coil 220VAC LS Hàn Quốc Cái             8 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh Sinotimer Trung Quốc Cái             2 
Đồng thanh cái N+E mạ thiếc VN Bộ             1 
Thanh cài chia pha VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

25 Tủ điện phòng trực PCCC TĐ-PT Tủ             1 1/10/26  Đơn nguyên 1 
Vỏ tủ trong nhà KT: C500xR400xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp 
cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 50A 36kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-50A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCB 3P 20A 6kA LS Hàn Quốc Cái             1 
MCB 1P 32A 6kA LS Hàn Quốc Cái             2 
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

MCB 1P 25A 6kA LS Hàn Quốc Cái             1 
MCB 1P 16A 6kA LS Hàn Quốc Cái             1 
MCB 1P 10A 6kA LS Hàn Quốc Cái             2 
RCBO 1P+N 10A 30mA 6kA LS Hàn Quốc Cái             2 
Mạch điều khiển chiếu sáng Bộ             1 
Contactor 1P 20A, Coil 220VAC LS Hàn Quốc Cái             1 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh Sinotimer Trung Quốc Cái             1 
Đồng thanh cái N+E mạ thiếc VN Bộ             1 
Thanh cài chia pha VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

26 Tủ điện tầng tum ĐN 2 - TĐ-TUM2 Tủ             1 1/10/26  Đơn nguyên 2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C110xR600xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp 
cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 25A 36kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-50A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 20A 15kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
MCB 1P 16A 6kA LS Hàn Quốc Cái             1 
MCB 1P 10A 6kA LS Hàn Quốc Cái             4 
RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA LS Hàn Quốc Cái             1 
Mạch điều khiển chiếu sáng Bộ             1 
Contactor 1P 20A, Coil 220VAC LS Hàn Quốc Cái             1 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh Sinotimer Trung Quốc Cái             1 
Đồng thanh cái N+E mạ thiếc VN Bộ             1 
Thanh cài chia pha VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

27 Tủ điện thang máy chữa cháy TĐ-TMCC1; TĐ-TMCC2 Tủ             2 20/9/26  Đơn nguyên 1&2 

Vỏ tủ trong nhà KT: C500xR500xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp 
cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

Đầu vào:
MCCB 3P 63A 36kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 75/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-75A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
Đồng thanh cái N+E mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây nhị thứ, sứ 
đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

28 Tủ điện thông tin liên lạc TĐ-TTLL Tủ             1 1/10/26  Đơn nguyên 1 
Vỏ tủ trong nhà KT: C500xR400xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp 
cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 50A 36kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-50A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
Đồng thanh cái N+E mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây nhị thứ, sứ 
đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

29 Tủ điện thang máy TĐ-TM1.1; TĐ-TM2.1 Tủ             2 20/9/26  Đơn nguyên 1&2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C900xR500xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp 
cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 100A 36kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 100/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-100A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 63A 25kA LS Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
Đồng thanh cái chính 100A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây nhị thứ, sứ 
đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

30 Tủ điện thang máy TĐ-TM1.2; TĐ-TM2.2 Tủ             2 20/9/26  Đơn nguyên 1&2 
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

Vỏ tủ trong nhà KT: C900xR500xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp 
cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 125A 36kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 125/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-125A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 80A 25kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
MCCB 3P 63A 25kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Đồng thanh cái chính 125A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây nhị thứ, sứ 
đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

31 Tủ điện thang máy rác TĐ-TMR.1; TĐ-TMR.2 Tủ             2 20/9/26  Đơn nguyên 1&2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C500xR500xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp 
cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 32A 25kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-50A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
Đồng thanh cái N+E mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây nhị thứ, sứ 
đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

32 Tủ điện phòng KT thang máy - P.KTTM Tủ             2 1/10/26  Đơn nguyên 1&2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C600xR300xS200mm, tôn 1.5mm, hai lớp 
cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCB 1P 10A 6kA LS Hàn Quốc Cái             2 
Mạch khởi động DOL 1P 0.6kW Bộ             2 
Contactor 1P 6A, Coil 220VAC LS Hàn Quốc Cái             2 
Rơ le nhiệt 1~1.6A LS Hàn Quốc Cái             2 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh Sinotimer Trung Quốc Cái             2 
Bộ điều khiển nhiệt độ Conotec Cái             1 
Đồng thanh cái N+E mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

33 Tủ điện bơm tăng áp ĐN1, ĐN2 (TĐ-BTA1, TĐ-BTA2) Tủ             2 20/9/26  Đơn nguyên 1&2 

Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR600xS250mm, tôn 2.0mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCB 3P 20A 15kA LS Hàn Quốc Cái             1 
Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-50A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Rơ le bảo vệ điện áp (PMR - bảo vệ mất pha, lệch pha) Mikro Malaysia Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCB 3P 15A 15kA LS Hàn Quốc Cái             2 
MCB 2P 10A 10kA LS Hàn Quốc Cái             1 
MCB 2P 10A 6kA LS Hàn Quốc Cái             1 
Mạch khởi động VSD 3P Bơm tăng áp 2.2kW Bộ             2 
Biến tần 3P 380V 2.2kW ATV630 Schneider Cái             2 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
Bộ điều khiển logo+ module phụ Siemens Bộ             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Đèn báo mức nước Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle điều khiển mức 220V, 3 que Omron Trung Quốc Cái             1 
Cảm biến mức nước điện cực (Tại bể nước mái) Bộ 1           A cấp
Cảm biến áp lực nước (Gắn trên đường ống nước) Bộ 1           A cấp
Biến áp cách ly 380/220VAC - 24VAC, 500VA Chint Trung Quốc Cái 1           
Đồng thanh cái N+E mạ thiếc VN Bộ             1 
Thanh cài chia pha VN Bộ             1 

 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, quạt hút, cảm 
biến nhiệt độ, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

34 Tủ điện bơm rò rỉ tầng hầm 1,2 (TĐ.BRR 1,2,3,4) Tủ             4 20/9/26  Đơn nguyên 1&2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR700xS250mm, tôn 1.5mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

MCCB 3P 32A 25kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Rơ le bảo vệ điện áp (PMR - bảo vệ mất pha, lệch pha) Mikro Malaysia Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCB 3P 16A 6kA LS Hàn Quốc Cái             2 
MCB 2P 6A 6kA LS Hàn Quốc Cái             1 
Mạch khởi động DOL 3P 1.5kW Bộ             2 
Contactor 3P 9A, Coil 220VAC LS Hàn Quốc Cái             2 
Rơ le nhiệt 0.63 - 4A LS Hàn Quốc Cái             2 
Rơ le điện tử 0.5-6A, 24-240V AC/DC Schneider Cái             2 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle điều khiển luân phiên 10A, 220V, 2 cặp tiếp điểm. Omron Trung Quốc Cái             1 
Nút ấn dừng khẩn Himel Trung Quốc Lô             1 
Đèn báo mức nước Himel Trung Quốc Lô             1 
Điện cực cho rơ le mức (loại 3 điện cực)-24V Bộ 1           A cấp
Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W Omron Trung Quốc Cái 1           
Đồng thanh cái N+E mạ thiếc VN Bộ             1 
Thanh cài chia pha VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

35 Tủ điện bơm hố pít thang máy (TĐ.BHP1, 2) Tủ             2 20/9/26  Đơn nguyên 1&2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR700xS250mm, tôn 1.5mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 32A 25kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Rơ le bảo vệ điện áp (PMR - bảo vệ mất pha, lệch pha) Mikro Malaysia Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCB 3P 16A 6kA LS Hàn Quốc Cái             2 
MCB 2P 6A 6kA LS Hàn Quốc Cái             1 
Mạch khởi động DOL 3P 1.5kW Bộ             2 
Contactor 3P 9A, Coil 220VAC LS Hàn Quốc Cái             2 
Rơ le nhiệt 0.63 - 4A LS Hàn Quốc Cái             2 
Rơ le điện tử 0.5-6A, 24-240V AC/DC Schneider Cái             2 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle điều khiển luân phiên 10A, 220V, 2 cặp tiếp điểm. Omron Trung Quốc Cái             1 
Nút ấn dừng khẩn Himel Trung Quốc Lô             1 
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

Đèn báo mức nước Himel Trung Quốc Lô             1 
Điện cực cho rơ le mức (loại 3 điện cực)-24V Bộ 1           A cấp
Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W Omron Trung Quốc Cái 1           
Đồng thanh cái N+E mạ thiếc VN Bộ             1 
Thanh cài chia pha VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

36 Tủ điện chiếu sáng ngoài nhà TĐ-CSN Tủ             1 1/10/26  Đơn nguyên 1 
Vỏ tủ trong nhà KT: C800xR600xS250mm, tôn 1.5-2.0mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 32A 18kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCB 1P 16A 6kA LS Hàn Quốc Cái             6 
Mạch điều khiển chiếu sáng sân vườn Bộ             5 
Contactor 1P 16A, Coil 220VAC LS Hàn Quốc Cái             1 
Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh Sinotimer Trung Quốc Cái             1 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             2 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W Omron Trung Quốc Cái 1           
Đồng thanh cái N+E mạ thiếc VN Bộ             1 
Thanh cài chia pha VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

37 Tủ điện bơm nước sinh hoạt TĐ-BSH Tủ             1 20/9/26  Đơn nguyên 1 
Vỏ tủ trong nhà KT: C2100xR1000xS400mm, tôn 1.5-2.0mm, 
hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1            Kích thước tạm tính 

Đầu vào:
MCCB 3P 100A 36kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Biến dòng hạ thế MCT - 100/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ Ampe 0-100A Mitex VN Cái             3 
Đồng hồ Volt 0-500VAC Mitex VN Cái             1 
Chuyển mạch Volt 7 vị trí Taiwan Cái             1 
Rơ le bảo vệ điện áp (PMR - bảo vệ mất pha, lệch pha) Mikro Malaysia Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 50A 25kA LS Hàn Quốc Cái             3  Thí nghiệm 
MCB 1P 10A 6kA LS Hàn Quốc Cái             2 
Mạch khởi động S/D 3P 22kW Bộ             3 
Contactor 3P 50A, Coil 220VAC LS Hàn Quốc Cái 3           
Rơ le nhiệt 34-50A LS Hàn Quốc Cái 1           
Khóa liên động cho 2 Contactor HGC50/100A LS Hàn Quốc Cái 1           
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC Autonics Aisa Cái 1           
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô 1           
Nút ấn ON/OFF kèm đèn Himel Trung Quốc Lô 1           
Chuyển mạch Auto-Manu Himel Trung Quốc Lô 1           
Bộ điều khiển logo+ module phụ Siemens Bộ             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn dừng khẩn Himel Trung Quốc Lô             1 
Đèn báo mức nước Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle điều khiển mức 220V, 3 que Omron Trung Quốc Cái             2 
Điện cực cho rơ le mức (loại 3 điện cực)-24V Bộ 3           A cấp
Biến áp cách ly 380/220VAC - 24VAC, 500VA Chint Trung Quốc Cái 1           
Đồng thanh cái chính 100A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

 Asia Lô 1           

38 Tủ điện bơm chữa cháy TĐ.BCCH1 Tủ             1 30/9/26  Đơn nguyên 1 
Vỏ tủ trong nhà KT: C1800xR1400xS500mm, tôn 2.0mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn đỏ PCCC.

Form 1 Cái 1           

Đầu vào:
INS 3P 200A (Cầu dao cắt tải) Schneider Aisa Cái             1  Thí nghiệm 
MCCB 3P 200A 36kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Tay xoay nối dài cho MCCB LS Hàn Quốc Cái             1 
Biến dòng hạ thế MCT - 200/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ đa chức năng- Modbus Schneider Aisa Cái             1 
Rơ le bảo vệ điện áp (PMR - bảo vệ mất pha, lệch pha) Mikro Malaysia Cái             2 
Bộ điều khiển, hiển thị áp suất Aisa Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 200A 25kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
MCCB 3P 15A 15kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
MCB 1P 10A 6kA LS Hàn Quốc Cái             1 
Mạch khởi động mềm S/S 3P 75kW Bộ             1 
Khởi động mềm 3P 400V 75kW Schneider Aisa Cái             1 
MTS 3P - 250A (bao gồm tay xoay nối dài) Socomec Pháp Cái             1 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Mạch khởi động DOL 3P 4kW - bơm bù Bộ             1 
Contactor 3P 12A 220VAC Coil LS Hàn Quốc Cái             1 
Rơ le điện tử 3-30A Schneider Aisa Cái 1           
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Timer On delay Autonics Aisa Cái             1 
Đèn báo lỗi loại vuông 1x6 Himel Trung Quốc Cái             1 
Nút ấn Lamp test Himel Trung Quốc Lô             1 
Cảm biến áp lực nước - lắp ngoài tủ Bộ             1 A cấp
Que đo mức nước - lắp ngoài tủ Bộ 1           A cấp
Còi báo lỗi, dừng còi, dừng khẩn Asia Bộ             1 
Đèn báo mức nước Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle điều khiển mức 220V, 3 que Omron Aisa Cái             1 
Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W Omron Trung Quốc Cái             1 
Đồng thanh cái chính 200A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, quạt hút, cảm 
biến nhiệt độ, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, 
cầu đấu… ) 

Asia Lô 1           

39 Tủ điện bơm chữa cháy TĐ.BCCH2 Tủ             1 30/9/26  Đơn nguyên 1 
Vỏ tủ trong nhà KT: C1800xR1400xS500mm, tôn 2.0mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn đỏ PCCC.

Form 1 Cái 1           

Đầu vào:
INS 3P 200A (Cầu dao cắt tải) Schneider Aisa Cái             1  Thí nghiệm 
MCCB 3P 200A 36kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Tay xoay nối dài cho MCCB HGM250 LS Hàn Quốc Cái             1 
Biến dòng hạ thế MCT - 200/5A Mitex VN Cái             3  Thí nghiệm 
Đồng hồ đa chức năng- Modbus Schneider Aisa Cái             1 
Rơ le bảo vệ điện áp (PMR - bảo vệ mất pha, lệch pha) Mikro Malaysia Cái             2 
Bộ điều khiển, hiển thị áp suất Aisa Cái             1 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 200A 25kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
MCB 1P 20A 6kA LS Hàn Quốc Cái             1 
MCB 1P 10A 6kA LS Hàn Quốc Cái             1 
Mạch khởi động mềm S/S 3P 75kW Bộ             1 
Khởi động mềm 3P 400V 75kW Schneider Aisa Cái             1 
MTS 3P - 250A (bao gồm tay xoay nối dài) Socomec Pháp Cái             1 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Đèn báo lỗi loại vuông 1x6 Himel Trung Quốc Cái             1 
Nút ấn Lamp test Himel Trung Quốc Lô             1 
Cảm biến áp lực nước - lắp ngoài tủ Bộ             1 A cấp
Que đo mức nước - lắp ngoài tủ Bộ 1           A cấp
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

Còi báo lỗi, dừng còi, dừng khẩn Asia Bộ             1 
Đèn báo mức nước Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle điều khiển mức 220V, 3 que Omron Aisa Cái             1 
Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W Omron Trung Quốc Cái             1 
Đồng thanh cái chính 200A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, quạt hút, cảm 
biến nhiệt độ, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, 
cầu đấu… ) 

Asia Lô 1           

40 Tủ điện TĐ-TG-Z1.B2 Tủ             1 30/9/26  Đơn nguyên 1 
Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR700xS250mm, tôn 1.5mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1           

Đầu vào:
MCCB 3P 40A 36kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 40A 25kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Mạch khởi động S/D 3P 11kW Bộ             1 
Contactor 3P 18A 220VAC Coil LS Hàn Quốc Cái             2 
Contactor 3P 12A 220VAC Coil LS Hàn Quốc Cái             1 
Rơ le nhiệt 12-18A LS Hàn Quốc Cái             1 
Khóa liên động cho 2 Contactor LS Hàn Quốc Cái             1 
Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC Autonics Aisa Cái             1 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF kèm đèn Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Manu Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh Sinotimer Trung Quốc Cái             1 
Đồng thanh cái N+E mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

Asia Lô 1           

41 Tủ điện TĐ-TG-Z2.B2 Tủ             1 30/9/26  Đơn nguyên 2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR700xS250mm, tôn 1.5mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1           

Đầu vào:
MCCB 3P 40A 36kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 40A 25kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Mạch khởi động S/D 3P 11kW Bộ             1 
Contactor 3P 18A 220VAC Coil LS Hàn Quốc Cái             2 
Contactor 3P 12A 220VAC Coil LS Hàn Quốc Cái             1 
Rơ le nhiệt 12-18A LS Hàn Quốc Cái             1 
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A LS Hàn Quốc Cái             1 
Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC Autonics Aisa Cái             1 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF kèm đèn Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Manu Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh Sinotimer Trung Quốc Cái             1 
Đồng thanh cái N+E mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

Asia Lô 1           

42 Tủ điện TĐ-TG-Z1.B1 Tủ             1 30/9/26  Đơn nguyên 1 
Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR700xS250mm, tôn 1.5mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1           

Đầu vào:
MCCB 3P 40A 36kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 40A 25kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Mạch khởi động S/D 3P 11kW Bộ             1 
Contactor 3P 18A 220VAC Coil LS Hàn Quốc Cái             2 
Contactor 3P 12A 220VAC Coil LS Hàn Quốc Cái             1 
Rơ le nhiệt 12-18A LS Hàn Quốc Cái             1 
Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A LS Hàn Quốc Cái             1 
Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC Autonics Aisa Cái             1 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF kèm đèn Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Manu Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh Sinotimer Trung Quốc Cái             1 
Đồng thanh cái N+E mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

Asia Lô 1           

43 Tủ điện TĐ-TG-Z2.B1 Tủ             1 30/9/26  Đơn nguyên 2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR700xS250mm, tôn 1.5mm, hai 
lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1           

Đầu vào:
MCCB 3P 40A 36kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 40A 25kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Mạch khởi động S/D 3P 11kW Bộ             1 
Contactor 3P 18A 220VAC Coil LS Hàn Quốc Cái             2 
Contactor 3P 12A 220VAC Coil LS Hàn Quốc Cái             1 
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 phẩm
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Rơ le nhiệt 12-18A LS Hàn Quốc Cái             1 
Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A LS Hàn Quốc Cái             1 
Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC Autonics Aisa Cái             1 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF kèm đèn Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Manu Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh Sinotimer Trung Quốc Cái             1 
Đồng thanh cái N+E mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, 
dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

Asia Lô 1           

44 Tủ điện TĐ-TAHK-Z1.B2 Tủ             1 30/9/26  Đơn nguyên 1 
Vỏ tủ trong nhà KT: C1600xR800xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, 
hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1           

Đầu vào:
MCCB 3P 125A 36kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 60A 25kA LS Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
Mạch khởi động 2 cấp tốc độ 3P Quạt 11/22kW Bộ             2 
Contactor 3P 32A 220VAC Coil LS Hàn Quốc Cái             4 
Contactor 3P 25A 220VAC Coil LS Hàn Quốc Cái             2 
Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A LS Hàn Quốc Cái             2 
Rơ le nhiệt 22-32A LS Hàn Quốc Cái             2 
Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC Autonics Aisa Cái             2 
Contactor 3P 18A 220VAC Coil LS Hàn Quốc Cái             4 
Contactor 3P 12A 220VAC Coil LS Hàn Quốc Cái             2 
Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A LS Hàn Quốc Cái             2 
Rơ le nhiệt 12-18A LS Hàn Quốc Cái             2 
Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC Autonics Aisa Cái             2 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Manu Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle thời gian ON Delay Autonics Aisa Cái             3 
Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh Sinotimer Trung Quốc Cái             2 
Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W Omron Trung Quốc Cái             1 
Đồng thanh cái chính 125A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

Asia Lô 1           

45 Tủ điện TĐ-TAHK-Z2.B2 Tủ             1 30/9/26  Đơn nguyên 2 
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Vỏ tủ trong nhà KT: C1600xR800xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, 
hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1           

Đầu vào:
MCCB 3P 125A 36kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 60A 25kA LS Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
Mạch khởi động 2 cấp tốc độ 3P Quạt 11/22kW Bộ             2 
Contactor 3P 32A 220VAC Coil LS Hàn Quốc Cái             4 
Contactor 3P 25A 220VAC Coil LS Hàn Quốc Cái             2 
Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A LS Hàn Quốc Cái             2 
Rơ le nhiệt 22-32A LS Hàn Quốc Cái             2 
Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC Autonics Aisa Cái             2 
Contactor 3P 18A 220VAC Coil LS Hàn Quốc Cái             4 
Contactor 3P 12A 220VAC Coil LS Hàn Quốc Cái             2 
Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A LS Hàn Quốc Cái             2 
Rơ le nhiệt 12-18A LS Hàn Quốc Cái             2 
Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC Autonics Aisa Cái             2 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Manu Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle thời gian ON Delay Autonics Aisa Cái             3 
Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh Sinotimer Trung Quốc Cái             2 
Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W Omron Trung Quốc Cái             1 
Đồng thanh cái chính 125A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

Asia Lô 1           

46 Tủ điện TĐ-TAHK-Z1.B1 Tủ             1 30/9/26  Đơn nguyên 1 
Vỏ tủ trong nhà KT: C1800xR800xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, 
hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1           

Đầu vào:
MCCB 3P 125A 36kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 40A 25kA LS Hàn Quốc Cái             3  Thí nghiệm 
Mạch khởi động 2 cấp tốc độ 3P Quạt 7.5/15kW Bộ             2 
Contactor 3P 25A 220VAC Coil LS Hàn Quốc Cái             4 
Contactor 3P 18A 220VAC Coil LS Hàn Quốc Cái             2 
Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A LS Hàn Quốc Cái             2 
Rơ le nhiệt 17-25A LS Hàn Quốc Cái             2 
Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC Autonics Aisa Cái             2 
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

Contactor 3P 25A 220VAC Coil LS Hàn Quốc Cái             2 
Rơ le nhiệt 15-22A LS Hàn Quốc Cái             2 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Manu Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle thời gian ON Delay Autonics Aisa Cái             3 
Mạch khởi động S/D 3P 15kW Bộ             1 
Contactor 3P 25A 220VAC Coil LS Hàn Quốc Cái             2 
Contactor 3P 18A 220VAC Coil LS Hàn Quốc Cái             1 
Rơ le nhiệt 17-25A LS Hàn Quốc Cái             1 
Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A LS Hàn Quốc Cái             1 
Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC Autonics Aisa Cái             1 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF kèm đèn Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Manu Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh Sinotimer Trung Quốc Cái             2 
Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W Omron Trung Quốc Cái             1 
Đồng thanh cái chính 125A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

Asia Lô 1           

47 Tủ điện TĐ-TAHK-Z2.B1 Tủ             1 30/9/26  Đơn nguyên 2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C1800xR800xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, 
hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1           

Đầu vào:
MCCB 3P 125A 36kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 50A 25kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
MCCB 3P 40A 25kA LS Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
Mạch khởi động 2 cấp tốc độ 3P Quạt 7.5/15kW Bộ             2 
Contactor 3P 25A 220VAC Coil LS Hàn Quốc Cái             4 
Contactor 3P 18A 220VAC Coil LS Hàn Quốc Cái             2 
Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A LS Hàn Quốc Cái             2 
Rơ le nhiệt 17-25A LS Hàn Quốc Cái             2 
Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC Autonics Aisa Cái             2 
Contactor 3P 25A 220VAC Coil LS Hàn Quốc Cái             2 
Rơ le nhiệt 15-22A LS Hàn Quốc Cái             2 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Manu Himel Trung Quốc Lô             1 
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle thời gian ON Delay Autonics Aisa Cái             3 
Mạch khởi động S/D 3P 15kW Bộ             1 
Contactor 3P 25A 220VAC Coil LS Hàn Quốc Cái             2 
Contactor 3P 18A 220VAC Coil LS Hàn Quốc Cái             1 
Rơ le nhiệt 17-25A LS Hàn Quốc Cái             1 
Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A LS Hàn Quốc Cái             1 
Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC Autonics Aisa Cái             1 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF kèm đèn Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Manu Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh Sinotimer Trung Quốc Cái             2 
Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W Omron Trung Quốc Cái             1 
Đồng thanh cái chính 125A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

Asia Lô 1           

48 Tủ điện TĐ-TAHK-TUM ĐN1 Tủ             1 30/9/26  Đơn nguyên 1 
Vỏ tủ trong nhà KT: C1600xR1500xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, 
hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1           

Đầu vào:
MCCB 3P 250A 36kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 63A 25kA LS Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
MCCB 3P 40A 25kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
MCCB 3P 32A 25kA LS Hàn Quốc Cái             3  Thí nghiệm 
MCCB 3P 25A 25kA LS Hàn Quốc Cái             3  Thí nghiệm 
Mạch khởi động S/D 3P 15kW Bộ             2 
Contactor 3P 25A 220VAC Coil LS Hàn Quốc Cái             4 
Contactor 3P 18A 220VAC Coil LS Hàn Quốc Cái             2 
Rơ le nhiệt 17-25A LS Hàn Quốc Cái             2 
Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A LS Hàn Quốc Cái             2 
Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC Autonics Aisa Cái             2 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF kèm đèn Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Manu Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Mạch khởi động DOL 3P 11kW Bộ             1 
Contactor 3P 32A 220VAC Coil LS Hàn Quốc Cái             1 
Rơ le nhiệt 22-32A LS Hàn Quốc Cái             1 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Mạch khởi động DOL 3P 7.5kW Bộ             3 
Contactor 3P 25A 220VAC Coil LS Hàn Quốc Cái             3 
Rơ le nhiệt 15-22A LS Hàn Quốc Cái             3 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Mạch khởi động DOL 3P 5.5kW Bộ             3 
Contactor 3P 18A 220VAC Coil LS Hàn Quốc Cái             3 
Rơ le nhiệt 12-18A LS Hàn Quốc Cái             3 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle thời gian ON Delay Autonics Aisa Cái             3 
Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W Omron Trung Quốc Cái             1 
Đồng thanh cái chính 250A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

Asia Lô 1           

49 Tủ điện TĐ-TAHK-TUM ĐN2 Tủ             1 30/9/26  Đơn nguyên 2 
Vỏ tủ trong nhà KT: C1600xR1500xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, 
hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.

Form 1 Cái 1           

Đầu vào:
MCCB 3P 250A 36kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
Đèn báo pha Himel Trung Quốc Lô             1 
Đầu ra:
MCCB 3P 63A 25kA LS Hàn Quốc Cái             2  Thí nghiệm 
MCCB 3P 40A 25kA LS Hàn Quốc Cái             1  Thí nghiệm 
MCCB 3P 32A 25kA LS Hàn Quốc Cái             3  Thí nghiệm 
MCCB 3P 25A 25kA LS Hàn Quốc Cái             3  Thí nghiệm 
Mạch khởi động S/D 3P 15kW Bộ             2 
Contactor 3P 25A 220VAC Coil LS Hàn Quốc Cái             4 
Contactor 3P 18A 220VAC Coil LS Hàn Quốc Cái             2 
Rơ le nhiệt 17-25A LS Hàn Quốc Cái             2 
Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A LS Hàn Quốc Cái             2 
Rơle thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC Autonics Aisa Cái             2 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF kèm đèn Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Manu Himel Trung Quốc Lô             1 
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TT Tên và quy cách sản phẩm
Mã sản
 phẩm

Hãng sx Xuất xứ ĐVT
 Số 

lượng  
 Ngày đề nghị 

cấp hàng 
 Ghi chú 

Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Mạch khởi động DOL 3P 11kW Bộ             1 
Contactor 3P 32A 220VAC Coil LS Hàn Quốc Cái             1 
Rơ le nhiệt 22-32A LS Hàn Quốc Cái             1 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Mạch khởi động DOL 3P 7.5kW Bộ             3 
Contactor 3P 25A 220VAC Coil LS Hàn Quốc Cái             3 
Rơ le nhiệt 15-22A LS Hàn Quốc Cái             3 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Mạch khởi động DOL 3P 5.5kW Bộ             3 
Contactor 3P 18A 220VAC Coil LS Hàn Quốc Cái             3 
Rơ le nhiệt 12-18A LS Hàn Quốc Cái             3 
Đèn báo lỗi Himel Trung Quốc Lô             1 
Nút ấn ON/OFF có đèn báo Himel Trung Quốc Lô             1 
Chuyển mạch Auto-Man Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơ le trung gian kèm đế Himel Trung Quốc Lô             1 
Rơle thời gian ON Delay Autonics Aisa Cái             3 
Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W Omron Trung Quốc Cái             1 
Đồng thanh cái chính 250A+100%N+25%E mạ thiếc VN Bộ             1 
Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc VN Bộ             1 
 Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, 
dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu… ) 

Asia Lô 1           

50 Vận chuyển Lô             1  Đơn nguyên 1&2 
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